




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trần Quang Dũng 260518447 4604003302 KXĐTH
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi
             1.000.000 

2 Từ Thị Đa 260107606 4604003296 NCT
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi
             1.000.000 

3 Nguyễn Khắc Thị Lan 260518792 4604003300 KXĐTH
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi
             1.000.000 

4 Lê Văn Út 260797071 4604003298 KXĐTH
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi

Đang nuôi 1 

con nhỏ
             2.000.000 

5 Phạm Thị Ngọc Hằng 260921626 4607006509 KXĐTH
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi

Đang nuôi 1 

con nhỏ
             2.000.000 

6 Phạm Thị Hồng Loan 261585202 6010005414 KXĐTH
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi
             1.000.000 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC

 GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THỊ XÃ LA GI
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7 Khương Thị Đức Huệ 261233450 6013303334 KXĐTH
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi

Đang nuôi 2 

con nhỏ
             3.000.000 

8 Bạch Thị Kim Thùy 261008006 6010005562 KXĐTH
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi
             1.000.000 

9 Nguyễn Thanh Quốc Phong 261226179 6021388590 KXĐTH
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi
             1.000.000 

10 Phạm Thị Bích Trâm 261216879 7914264233 KXĐTH
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi
             1.000.000 

11 Huỳnh Thúy Diễm 261295562 7916097105 CXĐTH
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi

Đang nuôi 1 

con nhỏ
             2.000.000 

12 Nguyễn Hải Lâm 260836674 4698019523 CXĐTH
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi
             1.000.000 

13 Trần Phí Hùng 261113529 6020289398 CXĐTH
9/8/2021-

21/9/2021

Quỹ tín dụng 

nhân dân La Gi
             1.000.000 

           18.000.000 

Bằng chữ: Mười tám triệu đồng.

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 13 người ; Số tiền: 18.000.000 đồng.

Tổng cộng

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 10)
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